
THỜI KHOÁ BIỂU Số 1THCS Cao Thắng
Năm học 2020 - 2021
Học kỳ 1 BUỔI SÁNG Thực hiện từ ngày 07 tháng 09 năm 2020

THỨ TIẾT 71 (Trần Hiền) 72 (Trọng Đạt) 73 (Võ Thu) 91 (Bảo Ngọc) 92 (Lệ Thủy) 93 (Ngô Khánh)
1 ChCờ - Trần Hiền ChCờ - Trọng Đạt ChCờ - Võ Thu ChCờ - Bảo Ngọc ChCờ - Lệ Thủy ChCờ - Ngô Khánh
2 GDCD - Trần Hiền Văn - Trọng Đạt Toán - Lệ Thủy Hóa - Bảo Ngọc Văn - Võ Thu Lí - Ngô Khánh
3 Toán - Lệ Thủy Sử - Thanh Hòa Địa - Nguyễn Hường GDCD - Kim Hương GDCD - Võ Thu Hóa - Bảo Ngọc
4 Sử - Thanh Hòa Anh - Lan Quỳnh Văn - Võ Thu Địa - Ngọc Đức Lí - Nguyễn Nhung Văn - Kim Hương
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5 Anh - Lan Quỳnh Địa - Nguyễn Hường Sử - Thanh Hòa Văn - Kim Hương Toán - Lệ Thủy Địa - Ngọc Đức
1 Địa - Ngọc Đức Văn - Trọng Đạt Toán - Lệ Thủy CNghệ - Ngô Khánh Văn - Võ Thu Anh - Thúy Tài
2 Toán - Lệ Thủy Văn - Trọng Đạt Văn - Võ Thu Anh - Lan Quỳnh Anh - Thúy Tài Sử - Ngọc Đức
3 Văn - Võ Thu Anh - Lan Quỳnh Sinh - Lê Hiền Toán - Hồng Thúy Toán - Lệ Thủy CNghệ - Ngô Khánh
4 Sinh - Lê Hiền Toán - Hồng Thúy Anh - Lan Quỳnh Lí - Ngô Khánh Hóa - Nguyễn Hạnh Sinh - Kim Ngân
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5 Anh - Lan Quỳnh Sinh - Lê Hiền CNghệ - Nguyễn Hạnh Sinh - Lê Nga Sinh - Kim Ngân Toán - Hồng Thúy
1 Văn - Võ Thu Lí - Nguyễn Nhung Nhạc - Trần Hiền Toán - Hồng Thúy Địa - Ngọc Đức Lí - Ngô Khánh
2 Văn - Võ Thu Tin - Hồng Thúy Lí - Ngô Khánh Anh - Lan Quỳnh Lí - Nguyễn Nhung Địa - Ngọc Đức
3 Lí - Ngô Khánh Anh - Lan Quỳnh Sử - Thanh Hòa Địa - Ngọc Đức Văn - Võ Thu Văn - Kim Hương
4 Anh - Lan Quỳnh Toán - Hồng Thúy Địa - Nguyễn Hường Sử - Thanh Hòa Văn - Võ Thu Văn - Kim Hương
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5 Sử - Thanh Hòa Địa - Nguyễn Hường Anh - Lan Quỳnh Văn - Kim Hương CNghệ - Ngô Khánh Toán - Hồng Thúy
1 MT - Thanh Vân Toán - Hồng Thúy Toán - Lệ Thủy Sinh - Lê Nga Sử - Thanh Hòa Văn - Kim Hương
2 Sinh - Lê Hiền Sử - Thanh Hòa MT - Thanh Vân Toán - Hồng Thúy Toán - Lệ Thủy GDCD - Kim Hương
3 Toán - Lệ Thủy MT - Thanh Vân Anh - Lan Quỳnh Văn - Kim Hương Hóa - Nguyễn Hạnh Toán - Hồng Thúy
4 Tin - Bích Ngọc CNghệ - Nguyễn Hạnh Sinh - Lê Hiền Văn - Kim Hương Sinh - Kim Ngân Anh - Thúy Tài
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5 CNghệ - Nguyễn Hạnh Sinh - Lê Hiền Tin - Bích Ngọc Anh - Lan Quỳnh Anh - Thúy Tài Sinh - Kim Ngân
1 Toán - Lệ Thủy GDCD - Trần Hiền Văn - Võ Thu Toán - Hồng Thúy Địa - Ngọc Đức Anh - Thúy Tài
2 Địa - Ngọc Đức Nhạc - Trần Hiền Văn - Võ Thu Hóa - Bảo Ngọc Anh - Thúy Tài Toán - Hồng Thúy
3 Văn - Võ Thu Toán - Hồng Thúy GDCD - Lê Đồng Văn - Kim Hương Toán - Lệ Thủy Hóa - Bảo Ngọc
4 Nhạc - Trần Hiền Văn - Trọng Đạt Toán - Lệ Thủy Lí - Ngô Khánh Văn - Võ Thu Văn - Kim Hương
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5 SHL - Trần Hiền SHL - Trọng Đạt SHL - Võ Thu SHL - Bảo Ngọc SHL - Lệ Thủy SHL - Ngô Khánh
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